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Số:            /CTHDU-TTHT
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

    Hải Dương, ngày     tháng     năm

Kính gửi: Công ty TNHH SSK Việt Nam
Mã số thuế: 0800361809

(Đ/c: KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)

Cục Thuế tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 230401/ĐN-SSK 
ngày 02/3/2024 của Công ty TNHH SSK Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) 
đề nghị hướng dẫn về tỷ giá hạch toán kế toán. Cục Thuế tỉnh Hải Dương có ý 
kiến như sau:

Căn cứ Điều 107 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công 
bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại       
Việt Nam:

“1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp 
các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được trình bày 
bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính bằng 
đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam khi 
công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại 
Việt Nam.

2. Phương pháp chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang 
Đồng Việt Nam để công bố thông tin ra công chúng và nộp các cơ quan quản 
lý Nhà nước:

a) Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng đồng ngoại tệ ra 
Đồng Việt Nam, kế toán phải quy đổi các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo 
nguyên tắc sau:

- Tài sản và nợ phải trả được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch thực tế cuối kỳ (là tỷ giá chuyển khoản của một ngân hàng thương 
mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm báo cáo);

- Vốn chủ sở hữu (vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn 
khác, quyền chọn chuyển đổi trái phiếu) được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo 
tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày góp vốn;

- Chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản được quy đổi ra 
Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày đánh giá;



2

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ trích từ lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối phát sinh sau ngày đầu tư được quy đổi ra Đồng Việt 
Nam bằng cách tính toán theo các khoản mục của Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh;

- Lợi nhuận, cổ tức đã trả được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch thực tế tại ngày trả lợi tức, cổ tức;

- Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch 
thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ kế 
toán xấp xỉ với tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch (chênh lệch 
không vượt quá 3%) thì có thể áp dụng theo tỷ giá bình quân (nếu lựa chọn).

b) Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi Báo cáo tài 
chính được lập bằng đồng ngoại tệ ra ĐồngViệt Nam.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập 
bằng đồng ngoại tệ ra Việt Nam Đồng được ghi nhận trên chỉ tiêu “Chênh 
lệch tỷ giá hối đoái” – Mã số 417 thuộc phần vốn chủ sở hữu của Bảng cân 
đối kế toán.”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 
của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 1.3 Điều 69 Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:

“3. Khoản 1.3 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ 
sung như sau:

“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái:
a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát 

sinh trong kỳ:
- Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán 

ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền 
chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ 
giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán:
+ Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế: Khi ghi 

nhận khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng 
nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn; 
Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh 
nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch; Khi ghi nhận 
nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến 
giao dịch tại thời điểm giao dịch; Khi ghi nhận các giao dịch mua sắm tài 
sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua 
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các tài khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh 
nghiệp thực hiện thanh toán.

+ Ngoài tỷ giá giao dịch thực tế nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn 
tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản 
trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có 
giao dịch. Tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so 
với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình. Tỷ giá mua bán chuyển khoản 
trung bình được xác định hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng trên cơ 
sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển khoản hàng ngày 
của ngân hàng thương mại.

Việc sử dụng tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo không làm ảnh hưởng trọng 
yếu đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ 
kế toán.

b) Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ tại thời Điểm lập Báo cáo tài chính:

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng 
thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập 
Báo cáo tài chính. Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì tỷ giá thực tế 
khi đánh giá lại là tỷ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản 
ngoại tệ.

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng 
thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời Điểm lập 
Báo cáo tài chính;

- Các đơn vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty 
mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá xấp xỉ quy định tại điểm a 
khoản này để hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ, cuối 
kỳ kế toán doanh nghiệp sử dụng tỷ giá chuyển khoản của ngân hàng thương 
mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch để đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Tỷ giá chuyển khoản này có thể là tỷ giá mua 
hoặc bán hoặc tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng 
thương mại.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng đồng Đô la Mỹ 
(USD) là đơn vị tiền tệ hạch toán kế toán:
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- Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi 
doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch; 

- Khi ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi 
doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch.

Ngoài tỷ giá giao dịch thực tế nêu trên, Công ty có thể lựa chọn tỷ giá 
giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình 
của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. Tỷ 
giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá mua 
bán chuyển khoản trung bình. 

Trường hợp Công ty lập Báo cáo tài chính bằng đồng ngoại tệ thì phải 
chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam khi công bố ra công chúng 
và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam. Khi chuyển 
đổi Báo cáo tài chính và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng đồng ngoại 
tệ ra Đồng Việt Nam, Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 107 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, áp dụng thực hiện 
theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương trả lời để Công ty TNHH SSK Việt Nam 
được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng: KK, TTKT1,2,3,4;
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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